
DANH MỤC CHI TIẾT ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO CHÀO GIÁ  

Ngày   05  tháng  11  năm 2025 
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] 

1 Máy vi tính Bộ 10 I5 

Intel, Gigabyte, 

Kingmax, 

COOLERMASTER, 

WD 

Intel, Gigabyte, 

Kingmax, 

COOLERMASTER, 

WD 

Asia 

2024  

trở 

về 

sau 

'- Mainboard Gigabyte H610M H V3 

DDR4: Supports Intel® Core™ 14th/ 

13th /12th processors, Dual Channel Non-

ECC Unbuffered DDR4, 2 DIMMs 

6+1+1 Hybrid Digital VRM Design 

-Bộ vi xử lý Cpu Intel i5 12400: UPTO 

4.4GHZ, 6 Nhân 12 Luồng, 18MB 

CACHE, 65W) 

- Bộ nhớ Ram Kingmax 8gb bus 3200 

DDR4 - Bộ nguồn COOLERMASTER 

PC500 Elite V3:Điện áp đầu vào 200-

240V 

'Công suất tối đa 500w Quạt 120mm, 

Kích thước (CxRxD) 86 x 140 x 150mm 

'- Ổ cứng WD 500GB SSD M2 2280: Tốc 

độ đọc tuần tự: 4000 MB/s, Tốc độ ghi 

tuần tự: 3600 MB/s 

- Bộ phím chuột Logitech 

- Vỏ máy tính sama m1: 418 x 198 x 

418mm (Dài x Rộng x Cao), 1CD - 1 

HDD - 3 SSD, USB 2.0 x 2, Cổng 

Audio/Micro 3.5mm. 

'- Màn Hình LCD DELL D2020H:  

 Kích thước: 19.5" (1600 x 900), Tỷ lệ 

16:9, Tấm nền TN,  

Góc nhìn: 90(H)/50(V),Tần số quét: 

60Hz, 

Thời gian phản hồi 5 ms, 

 HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu,  

Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-

sub 

- Bảo hành: 12 tháng. 
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2 

Laptop Lenovo 

V15 G4 IRU - 

83A100PMVN 

(Core i5-13420H/ 

Intel UHD 16GB/ 

512GB/ Windows 

11) 

Cái 2 I5 Lenovo  Lenovo  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• CPU tối thiểu Core i5 thế hệ 12 

• RAM tối thiểu 8GB 

• Ổ cứng M2 tối thiểu 500GB 

• Có tối thiểu 3 port USB (tối thiểu 1 port 

USB 3.0) 

• Có port mạng RJ45, có port Type-C 

• Màn hình tối thiểu 15 inch 

• Bảo hành tối thiểu 2 năm 

3 

Thiết bị hiển thị 

hàng đợi 

Raspberry Pi 4 

Bộ 20 Pi 4  Raspberry  Raspberry Việt Nam 

2024  

trở 

về 

sau 

• Broadcom BCM2711, Quad core 

Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 

1.5GHz 

• 8GB LPDDR4-2400 SDRAM 

• Wifi chuẩn 2.4 GHz và 5.0 GHz IEEE 

802.11ac. Bluetooth 5.0, BLE 

• Cổng mạng Gigabit Ethernet 

• 2 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0 

• Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất 

4 

Ổ cứng di động 

4TB SanDisk 

Extreme Pro V2 

E81 

Cái 2 4TB SanDisk SanDisk Asia 

2024  

trở 

về 

sau 

• Dung lượng ổ cứng: 4 TB 

• Chuẩn giao tiếp: USB 3.2 Gen 2, USB-

C 

• Tốc độ đọc: 1050 MB/s 

• Tốc độ ghi: 1000 MB/s 

• Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất 

5 

Cáp chuyển đổi 

từ type C đa năng 

(USB A 3.0, 

HDMI, thẻ nhớ 

SD …) Hub USB 

Type-C 9 Cổng 

HDMI/VGA/USB 

3.0/SD/TF/LAN 

Gigabit – Ugreen 

40873 

Cái 3 40873 Ugreen  Ugreen  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Đầu vào: USB-C 

• Đầu ra: 2xUSB3.0+HDMI+SD+TF+PD 

• Chuẩn USB 3.0, Tốc độ truyền lên tới 

5Gbps, Tương thích ngượcUSB 2.0/1.1 

• Độ phân giải HDMI lên tới 

4K*2K/30Hz; 

• Kích thước sản phẩm: 

L115xW36xH12.5(mm)， 

• Chiều dài: 15cm 

• Với cổng cấp nguồn PD 

• Vỏ nhôm 

• Bảo hành tối thiểu 2 năm 
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6 

Box di động SSD 

M.2 PCIe NVMe 

Gen3x4 / Gen4x4 

Type-C. Box ổ 

cứng SSD M.2 hỗ 

trợ 

NVME+SATA 

USB Type-C 3.2 

GEN2 tốc độ 

10Gbps Ugreen 

90264 

Bộ 3 90264 Ugreen  Ugreen  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Có vỏ đựng ổ cứng dành riêng cho SSD 

NVME PCle M.2 

• Cung cấp một cách dễ dàng để kết nối 

SSD M.2 với máy tính xách tay hỗ trợ 

cổng USB type C (tương thích với 

Thunderbolt 3) của bạn để sao lưu tệp, 

nâng cấp đĩa, sao chép, khôi phục dữ liệu 

và mở rộng lưu trữ 

• Hỗ trợ tốc độ truyền tải lên đến 10Gbps 

với UASP 

• Tốc độ đọc và ghi 900-998MB/s 

• Khả năng tương thích cao: WD Black 

SN750, Crucial P1 1TB, HP EX900, Intel 

Optane 800P/760P, Toshiba 

RC100/XG5/XG6, ADATA XPG 

SX8000, CORSAIR MP300/MP510, 

Plextor M9Pe/M8Pe, Kingston 

A1000,Pioneer APS-SE10G-512,Extreme 

PRO m.2, Seagate BarraCuda 510… 

Bảo hành tối thiểu 2 năm 

7 

Box đựng ổ cứng 

2,5 inch USB-C , 

5Gbps .Hộp box 

đựng ổ cứng 2,5 

inch USB-C Sata 

5Gbps Ugreen 

60735 cao cấp 

(hỗ trợ 6TB) 

Bộ 3 60735 Ugreen  Ugreen  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 

/ XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, LINUX, Mac 

OS 8.0 và các phiên bản cao hơn 

• Hỗ trợ giao thức truyền tải UASP 

• Hỗ trợ SATA 3.0 (6Gbps) tương thích 

với SATA 2.0 / SATA 1.0 

• Dành cho ổ cứng HDD và SSD 2.5 inch 

với độ dày 9.5mm/7.5mm lên đến 5T-

6TB 

• Kích thước: L128.5xW82xH14(mm) 

• Tiêu chuẩn USB3.1 Gen2; Tốc độ lên 

đến 10 Gbps 

• Dây cáp USB-C 3.1 đến A+C: Chiều dài 

50cm 

• Bảo hành tối thiểu 2 năm 
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8 

Box đựng ổ cứng 

Docking 

2.5/3.5inch /USB 

3.0 hỗ trợ 16TB. 

Hộp đựng ổ cứng 

Docking 

2.5/3.5inch 

Sata/USB 3.0 hỗ 

trợ 16TB Ugreen 

50857 cao cấp 

Bộ 3 50857 Ugreen  Ugreen  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Hỗ trợ kết nối đồng thời ổ cứng 2 × 2.5 

'' 3.5 '' SATA I II III Ổ cứng SSD lên đến 

16 TB và tương thích với mọi hệ điều 

hành phổ biến như Windows XP Vista 7 

8 8.1 10, Mac OS 10.4 đến 10.13, Linux, 

Chrome  

• Tốc độ truyền dữ liệu 6Gbps USB 3.0 

UASP: Đế cắm USB 3.0 sang SATA hỗ 

trợ tốc độ truyền lên đến 6Gbps 

• Bảo hành tối thiểu 2 năm 

9 

Camera hội nghị 

AVer CAM520+ 

Loa Hội nghị 

AVer fone540 + 

chân đế cho 

camera + cáp dài 

10m 

Bộ 2 
Cam 520 

fone 540 
Aver Aver Đài Loan 

2024  

trở 

về 

sau 

Camera Hội nghị truyền hình AVer 

CAM520  

- Remote điều khiển 

- USB2.0 type-B to type-A cable (5 m) 

- Power adapter (3 m) 

- Giá treo tường và vít gắn tripod 1⁄4” 

- Mini DIN9 to mini DIN8 RS232 adapter 

 Loa Hội nghị AVer fone540 

Mã sản phẩm: FONE540 

- Bluetooth không dây / USB có dây cho 

PC 

- Chuỗi loa và mic song công  

• Hai micrô đa hướng 360° 

• Công nghệ khử vọng hai lớp 

• Công nghệ khử nhiễu nâng cao 

• Xử lý giọng nói trên dải rộng mạnh mẽ 

• Âm lượng loa: có thể điều chỉnh đến 90 

dB SPL ở 0,5 m 

• Cáp đầu vào (aux) 3,5 mm kết nối điện 

thoại thông minh BYOD hoặc PC để sử 

dụng làm loa ngoài. 

• Điều khiển cảm ứng để giảm / tăng âm 

lượng, tắt tiếng, nhập điện thoại, gọi, và 

cúp máy. 

• Có thể kết nối điện thoại vào và USB 
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thành một cuộc gọi. 

• Bảo hành: 12 tháng 
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10 

Bộ HUB chia 7 

cổng USB 3.0 

5Gbps vỏ nhôm, 

công tắc Ugreen 

90305 (kèm 

nguồn 12V2A) 

cao cấp 

Cái 3 90305 Ugreen  Ugreen  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Tính năng: Bộ sạc USB 7 Cổng kèm 

tính năng chia cổng USB 3.0 7 port. 

• Input: Cáp USB Type-A to USB Type-

C  x1 

• Output: USB 3.0 x7 

• Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gbps 

• Tương thích ngược với cổng USB 

2.0/1.1 

• Hỗ trợ sử dụng sạc USB với công nghệ 

sạc nhanh thông minh BC 1.2 từ cổng 4 

đến cổng 7 với công suất sạc 2.4A. 

• Có trang bị nút công tắc nguồn trên từng 

cổng USB. 

• Vỏ nhôm tản nhiệt 

• Hỗ trợ nguồn 12V/2A. 

• Hỗ trợ công nghệ chống quá áp, quá 

dòng, ngắt đột ngột bảo vệ thiết bị. 

• Bảo hành tối thiểu 18 tháng. 

11 

Bộ chia HDMI 1 

ra 4 Ugreen 

40202 chính hãng 

hỗ trợ 4K*2K 

Bộ 3 40202 Ugreen  Ugreen  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Chuẩn HDMI 1.4, 3D,HDCP compliant, 

hỗ trợ đầu vào cáp hdmi 10m - đầu ra cáp 

hdmi 15m 

• Hỗ trợ độ phân dải 1080P / 720p / 576p 

/ 480P / 4K*2K@30Hz 

• Tách nguồn tín hiệu HDMI đầu vào, ra 

4 cổng tín hiệu HDMI giống nhau  

• Cổng đầu vào: 1x HDMI vào (Loại A 

connector), Cổng ra: 4 cổng HDMI âm  

• Nguồn cung cấp: 5V/1A (tiêu chuẩn US 

/ EU); 

• Hỗ trợ âm thanh: DTS-HD/Dolby-

trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-

AC3/DSD 

• Vỏ kim loại 

• Bảo hành tối thiểu 18 tháng 
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12 

Bộ chia cổng 

HDMI 1 ra 2 Hỗ 

trợ full HD, 4k * 

2k, 30hz Chính 

hãng Ugreen 

40201 Cao cấp 

Bộ 3 40201 Ugreen  Ugreen  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Chuẩn HDMI 1.4, 3D,HDCP compliant, 

hỗ trợ đầu vào cáp hdmi 10m - đầu ra cáp 

hdmi 15m 

• Hỗ trợ độ phân dải 1080P / 720p / 576p 

/ 480P / 4K*2K@30Hz 

• Tách nguồn tín hiệu HDMI đầu vào, ra 

2 cổng tín hiệu HDMI giống nhau  

• Cổng đầu vào: 1x HDMI vào (Loại A 

connector), Cổng ra: 2 cổng HDMI âm  

• Nguồn cung cấp: 5V/1A (tiêu chuẩn US 

/ EU); 

• Hỗ trợ âm thanh: DTS-HD/Dolby-

trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-

AC3/DSD 

• Vỏ kim loại 

• Bảo hành tối thiểu 18 tháng 

13 

Nguồn chính 

hãng Raspberry 

Pi 4. Wall Mount 

AC Adapters 

15W USB-C HE 

Power Supply 

(EU) Black 

Bộ 20 15W  Raspberry  Raspberry Việt Nam 

2024  

trở 

về 

sau 

15W (5.1V/3A) - Type C - Chân cắm EU 

- Đen 

• Bảo hành: 12 tháng 

14 

Nguồn chính 

hãng cho 

Raspberry Pi 3. 

Wall Mount AC 

Adapters 15W 

USB-C HE Power 

Supply (EU) 

Black 

Bộ 20 15W  Raspberry  Raspberry Việt Nam 

2024  

trở 

về 

sau 

15W (5.1V/3A) - Type C - Chân cắm EU 

- Đen 

• Bảo hành: 12 tháng 
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15 

Thẻ nhớ 

MicroSDXC 

MicroSD 64GB 

Sandisk Extreme 

Pro 200 MB/s 

Thẻ 6 64BG SanDisk SanDisk Asia 

2024  

trở 

về 

sau 

Extreme Pro V30 A2 64GB 170MB/s 

• Bảo hành: 12 tháng 

16 

Module quang 

10G cơ sở 1 cisco 

SFP+-10G-SR-S 

Cái 13 
SFP+-10G-

SR-S 
Cisco Cisco 

Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• 1 x Mạng 10GBase-ZR LC/PC Duplex  

• Ethernet 10 Gigabit 

• Bảo hành: 12 tháng 

17 

Module quang 

10G cơ sở 2 cisco 

SFP+-10G-SR-S 

Cái 13 
SFP+-10G-

SR-S 
Cisco Cisco 

Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• 1 x Mạng 10GBase-ZR LC/PC Duplex  

• Ethernet 10 Gigabit 

• Bảo hành: 12 tháng 

18 

Màn hình máy 

tính Dell 

E2425HM 

Cái 10 E2425HM Dell Dell 
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Thể loại màn hình: Phẳng 

• Tỉ lệ khung hình: 16:9 

• Kích thước tối thiểu: 19.5 inch 

• Phân giải điểm ảnh: HD+ - 1600 x 900 

• Tốc độ làm mới: 60Hz (Hertz) 

• Thời gian đáp ứng: 5ms (white to black, 

black to white) 

• Chỉ số màu sắc tối thiểu: 16.8 triệu màu, 

8 bits 

• Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 x 100 

mm) 

• Cổng cắm kết nối: 1x HDMI, 1x VGA 

• Phụ kiện: Dây nguồn, Dây HDMI to 

HDMI, Dây D-sub to D-sub (VGA) 

• Bảo hành tối thiểu 2 năm 
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19 CPU máy vi tính Cái 20 I5 

Intel, Gigabyte, 

Kingmax, 

COOLERMASTER, 

WD 

Intel, Gigabyte, 

Kingmax, 

COOLERMASTER, 

WD 

Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

'- Máy PC Core i5 SSD 500GB  

-Mainboard Gigabyte H610M H V3 

DDR4: Supports Intel® Core™ 14th/ 

13th /12th processors, Dual Channel Non-

ECC Unbuffered DDR4, 2 DIMMs 

6+1+1 Hybrid Digital VRM Design 

 -Bộ vi xử lý Cpu Intel i5 13400: UPTO 

4.4GHZ, 10 NHÂN 16 LUỒNG, 18MB 

CACHE, 65W)  

- Bộ nhớ Ram Kingmax 8gb bus 3200 

DDR4  

- Bộ nguồn COOLERMASTER PC500 

Elite V3:Điện áp đầu vào 200-240V Công 

suất tối đa 500w Quạt 120mm, Kích 

thước (CxRxD) 86 x 140 x 150mm  

- Ổ cứng WD 500GB SSD M2 2280: Tốc 

độ đọc tuần tự: 4000 MB/s, Tốc độ ghi 

tuần tự: 3600 MB/s 

 - Vỏ máy tính sama m1: 418 x 198 x 

418mm (Dài x Rộng x Cao), 1 CD 

 - 1 HDD - 3 SSD, USB 2.0 x 2, Cổng 

Audio/Micro 3.5mm 

Bảo hành 12 tháng  
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20 

Máy chiếu 

EPSON EB-

2255U 

Cái 1 2255U EPSON EPSON Philippine 

2024  

trở 

về 

sau 

-Công nghệ trình chiếu: 3LCD. 

-Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. 

-Độ phân giải thực: WUXGA (1,900 x 

1,200). 

-Độ tương phản máy chiếu: 15,000:1. 

-Tự động cân chỉnh chiều dọc hình ảnh. 

-Menu hiển thị tiếng Việt. 

-Nắp A/V mute tạm dừng trình chiếu, tiết 

kiệm điện năng. 

-Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình 

ảnh, âm thanh và điều khiển từ xa. 

-Trình chiếu bằng USB (tập tin hình ảnh). 

-Cổng HDMI cho hình ảnh độ nét cao. 

-Khởi động trong 8 giây và tắt máy nhanh 

(Quick start and instant off). 

-Độ ồn: 39dB (A) (Normal), 29dB (A) 

(Economy). 

-Nguồn điện: 220-240VAC, 50/60Hz. 

-Kích thước: 377 x 291 x 110mm. 

-Trọng lượng: 4.7kg. 

Bảo hành 12 tháng 
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21 

Máy chiếu Epson 

EB-2165W 

(3LCD/ 5500 

Ansi Lumens/ 

WXGA) 

Cái 1 2165W EPSON EPSON Philippine 

2024  

trở 

về 

sau 

-Công nghệ trình chiếu: 3LCD. 

-Độ thu phóng: Kích thước hình chiếu 

:50-300inch 

-Độ tương phản máy chiếu: 15,000:1. 

-Cường độ sáng: 55000 Ansi Lumens. 

-Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800). 

- Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ 

-Âm thanh: 16W 

-Cổng kết nối : VGA, Video, RS232, 

Component (via D-Sub 15-Pin) , HDMI 

x2, USB ( 3 trong 1) LAN( Cổng RJ45)... 

trình chiếu không giây Wireless (option) 

-Kích thước: 377 x 110x291mm. 

-Trọng lượng: 4.7kg. 

-Bảo hành 24 tháng cho thân máy, 12 

tháng hoặc 1000 giờ với bóng đèn chiếu ( 

tùy điều kiện nào tới trước) 

22 

Máy in laser trắng 

đen (2 mặt) HP 

4003dn 

Cái 5 HP 4003dn HP HP Việt Nam 

2024  

trở 

về 

sau 

• Công nghệ in: Laser 

• Màn hình hiển thị LCD 2 dòng 

• Tốc độ 1 mặt tối thiểu : 40 trang/ phút 

khổ A4 và 40 trang/ phút khổ Letter 

• Khổ giấy tối đa : A4/Letter. 

• Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi 

• In 2 mặt: Có 

• Kết nối: USB, LAN 

• Bảo hành tối thiểu 2 năm 
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23 

Máy in đa năng 

Brother 

L2701DW 

Cái 2 L2701DW Brother  Brother  Việt Nam 

2024  

trở 

về 

sau 

• Công nghệ in: Laser 

• Có màn hình hiển thị LCD 

• Tốc độ 1 mặt tối thiểu : 40 trang/ phút 

khổ A4 và 40 trang/ phút khổ Letter 

• Khổ giấy tối đa : A4/Letter. 

• Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi 

• In 2 mặt: Có 

• Kết nối: USB, LAN 

• Có chức năng scan và photo 

• Hộp mực và drum sử dụng chung 

(không sử dụng mực riêng, drum riêng) 

• Bảo hành tối thiểu 2 năm 

24 

Máy in tem 

barcode Brother 

TD4420dn 

Cái 2 TD4420dn Brother  Brother  
Trung 

Quốc 

2024  

trở 

về 

sau 

• Tốc độ in tối đa : 203mm/s 

• Độ phân giải: 203dpi 

• Khổ nhãn in: 19-118mm 

• Tự động set up khổ giấy 

• Khả năng in: In Nhãn, bill, vòng tay, 

fanfold, price tags 

• Kết nối: PC qua cổng USB, Network 

• Kèm theo Adapter 

• Bảo hành tối thiểu 2 năm 
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25 
Máy in nhiệt  

Epson TM-T82X 
Cái 2 TM-T82X EPSON EPSON Asia 

2024  

trở 

về 

sau 

• Công nghệ in : In nhiệt trực tiếp 

• Tốc độ in (max) : 200 mm/sec 

• Độ phân giải : 203 dpi x 203 dpi 

• Số cột : 48 cột 

• Cỡ chữ : 12 x 24 / 9 x 17 / 9 x 24 

(including 2-dot spacing horizontally) 

• Font chữ : 95 Alphanumerical, 1 x 

International, 128 x 1 Extended Graphic 

South Asia models carry Thai (128 x 3) & 

Vietnamese (128 x 2) characters 

• In barcode : UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, 

ITF, CODE39, CODE93, CODE128, 

CODABAR(NW-7) and PDF417 

• Tự động cắt giấy : Autocutter 

• Khổ giấy : 80 mm 

• Độ dày của giấy : 0.06 to 0.07 mm 

• Lõi giấy : 83mm 

• Bản copy : Tự động copy vào phần 

mềm 

• Chiều rộng in : 72mm cho khổ giấy 

80mm 

• Chuẩn giao tiếp: cổng USB + RS232 

(Tùy chọn cáp USB hoặc cáp RS232) 

• Bảo hành tối thiểu 1 năm 
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Máy in Epson 

EcoTank L6270 

A4 Wi-Fi Duplex 

All-in-One Ink 

Tank Printer with 

ADF 

Cái 1   Epson Epson Philippine 

2024  

trở 

về 

sau 

Tốc độ in: Photo Default - 10 x 15 cm / 4 

x 6 " *2: 

Approx. 69 sec per photo (Border) *1 

Approx. 92 sec per photo (Borderless) *1 

Draft, A4 (Black / Colour) 

Up to 33 ppm / 20 ppm *1 

ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour) 

Up to 15 ipm / 8.5 ipm *1 

ISO 24734, A4 Duplex (Black / Colour) 

Up to 6.5 ipm / 4.5 ipm *1 

Thông số ADF: Tối đa 30 tờ (trọng lượng 

64-95 gsm) 

Độ phân giải: 4800 x 1200 dpi (with 

Variable-Sized Droplet Technology) 

Chuẩn kết nối: USB 2.0; Kết nối mạng có 

dây; Kết nối mạng không dây WiFi; WiFi 

Direct 

Chức năng đặc biệt: In qua mạng không 

dây và có dây, In qua thiết bị di động, In 

2 mặt tự động 

Hiệu suất làm việc: 10,000 trang / tháng  

Kích thước & Trọng lượng: 375 x 347 x 

231 mm; 6.7 kg 

Mực in sử dụng: Epson 001, 4 màu 

Bảo hành 12 tháng 

27 
Máy in kim 

Epson LQ310 
Cái 2 LQ310 EPSON EPSON Asia 

2024  

trở 

về 

sau 

• Loại máy: máy in kim 

• Chức năng: in kim 

• Kết nối: USB 2.0, Seria và Parallel 

• Dùng mực in: Ribbon (10m)  

• Bộ nhớ đệm: 128Kb 

• Tốc độ in: 416 ký tự/giây 

• Độ phân giải: 240 x 360dpi 

• Thông tin giấy in: Rộng 100-257mm, 

Dài 100-364mm 

• Công suất tiêu thụ: khoảng 22W 

• Bảo hành tối thiểu 1 năm 
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Đầu đọc mã 

barcode Zebra 

9308 

Cái 5 9308 Zebra  Zebra  Việt Nam 

2024  

trở 

về 

sau 

• Công nghệ quét: Hình ảnh 

• Cảm biến hình ảnh: 1280 x 800 pixels 

• Mã vạch in tương phản: 15% 

• Giải mã chuẩn: 1D, 2D, PDF417 

• Tốc độ: 305 cm/s của 13 mil UPC tối ưu 

• Khả năng đọc mã vạch: mờ, nhoè, màn 

hình điện thoại 

• Chế độ quét: tự động 

• Cổng giao tiếp: USB, tùy chọn: RS232, 

keyboard 

• Có thể quét được mã Qrcode của căn 

cước hoặc căn cước công dân 

• Bảo hành tối thiểu 1 năm 

29 

Ổ cứng SSD 

500GB Ổ Cứng 

SSD WD Blue 

SA510 500GB 

2.5 inch SATA iii 

WDS500G3B0A 

Cái 20 SSD sata WD WD Asia 

2024  

trở 

về 

sau 

• Dung lượng ổ cứng: 500 GB 

• Form Factor: 2.5 inch 

• Chuẩn kết nối: SATA III 

• Tốc độ đọc tuần tự: 560 MB/s 

• Tốc độ ghi tuần tự: 510 MB/s 

• Độ bền (TBW): 200 TB 

• Bảo hành tối thiểu 3 năm 

30 

Ổ cứng SSD 

500GB SSD WD 

Blue SN5000 

500GB M2 2280 

PCIe Gen 4.0 

WDS500G4B0E  

Cái 10 SSDm2 WD WD Asia 

2024  

trở 

về 

sau 

• Dung lượng ổ cứng: 500 GB 

• Form Factor: 2.5 inch 

• Chuẩn kết nối: M2 NVMe Gen 4x4 

• Tốc độ đọc tuần tự: 560 MB/s 

• Tốc độ ghi tuần tự: 510 MB/s 

• Độ bền (TBW): 200 TB 

• Bảo hành tối thiểu 3 năm 

Tổng cộng : 30 mục 

 

 

    


